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ABSTRACT
When exposed to specialized subjects, many students are still confused and do not how to apply the 

knowledge they have learned effectively. In this article, H’e solve some mechanical exercises in the General 
Physics module to help students access rhe specialized knowledge in Mechanics earlier - thereby, applying 
more flexibly to other subjects, later subjects.
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1. Đặt vấn đề
Việc áp dụng linh hoạt, hiệu quà các kiến thức lý 

thuyêt vào việc giải các bài tập và ứng dụng để giái 
thích các hiện tượng khoa học cũng như trong thực 
tiễn chính là yêu cầu tất yếu của mỗi môn học.

Cơ học là một ngành cùa vật lý nghiên cứu về 
chuyển động của vật chất trong không gian và thời 
gian dưới tác dụng của các lực và những hệ quà của 
chúng lên môi trường xung quanh. Cơ học là một 
lĩnh vực rất rộng lớn. là nền tảng cho các môn học 
khác. Vì vậy. đê áp dụng các kiến thức thu được vào 
việc giải các bài tập chuyên ngành đóng một vai trò 
hết sức quan trọng. Vói mục đích giúp sinh viên 
(SV) sử dụng có hiệu quả các kiến thức Cơ học trong 
học phần Vặt lý Đại cương vào các môn học chuyên 
ngành khối Cơ khí, chúng tôi chọn đề tài "Một sổ bài 
tập cơ học trong chương trình vật lý đại cương liên 
quan đền chuyên ngành Cơ khí ờ Trường Đại học 
SPKT lĩnh".

2. Nội dung nghiên cún
2.1. Lý thuyết
a. Động học chất điểm nghiên cứu các đặc trưng 

của chuyển động và các dạng chuyển động . Không 
chú ý đến nguyên nhân gây ra chuyển động:

Các đại lượng đặc trưng như : Vận tốc, gia tốc, 
vận tốc góc, gia tốc góc được xác định trong các 
chuyển động thắng biến đôi đêu và chuyên động tròn 
biến đôi đều theo các biêu thức tương ứng sau:
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Chuyển động thăng 
biến đối đều

Chuyên động tròn biên 
đồi đều

V - Vo a =------ -  = const
t V dt ~ dr

V = at + v0 co- ft + co0

1 2 .■S' = —at~ + vn./
2

ỡ=4 fir+Cù,,t 
2

>■’ - V,; = las OJ2 -tư2 = 2p0

b. Động lực học chàt diêm và động lực học vật 
rắn: Khi xét về chuyển động của vật rắn thì phải xét 
đên cả hai dạng chuyển động cùa vật rắn (vật rắn 
khi chuyến động thường đồng thòi tham gia vào hai 
quá trình chuyển động) là chuyển động tịnh tiến và 
chuyển động quay. Tuy nhiên, các đại lượng đặc 
trưng cho hai chuyển động có sự tương đương về ý 
nghĩa và được định nghĩa như sau:

Sự tương tự về ý nghĩa của các đại lượng được 
thể hiện bàng so sánh sau:

Chuyến động tịnh tiến Chuyến động quay

F - Lực 
m - Khối lượng 
Ỹ - Vận tốc dài

Cl - Gia tốc dài
K - Động lượng

F =mả

K = m V 
dk - 
----= r 
dt

M - Mô men lực
I - Mômen quán tính 
ã - Vận tốc góc 
p - Gia tôc góc

L - Mômen động lượng 

ử = ip

l = lũ 
dl r, 
-—■=M 
dt
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2.2. Bài tập minh họa (vídụ minh họa)
Bài Ị: Trong giai đoạn lấy đà. bánh đà quay theo

27
quy luật:<p(z) = . Hãy xác định vận tốc và gia tốc

96
của điểm M cách trục quay một khoảng h = 0.8m 
khi gia tốc tiếp tuyến tại điểm đó bằng gia tốc pháp
tuyên cùa nó.

Giãi:
Vận tôc góc và gia tôc góc của bánh đà:

27 ,» = t
dt 32

... a da 27 và B = —- - —
dt 16

Gia tôc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của điểm M:

a, = h.p và an = ha>2

Gọi thời điểm khi a. = a_ là t,.

Khi đó: /?, = <y2

Hay:
27

Vậy: f| = í (s)
3

Thay giá trị của tj vào biểu thức của vận tốc góc 
và gia tôc góc, ta được:

3 , n 9 , ,, „
- — (rad/s) và P} = — (rad/s2)

Vậy, vận tốc và gia tốc của điềm M:
v = hũ\ =1.2 (m/s)

a= fy]a*  + p( =1.872 = 2,54 (m/s2)

Bài 2: Tâm o của một bánh xe trên đường ray 
có vận tốc v0 = 1 m/s và gia tốc a0 = 2m/s2. Bán kính 
bánh xe là 0,2m. Hãy xác định gia tốc của điểm B 
là điểm đầu nút của đường kinh AB (như hình: H1).

Giãi:
Tiếp điểm p là tâm vận tốc tức thời nên vận tốc 

góc của bánh xe thoả mãn: VQ = W.PO

Nên: V, v„

° PO R

Chiều của a>n được xác định theo chiều cùa V 
như trên hình vẽ (H1).

Gia tốc góc p được xác định bởi:
fí -_do)'' = 1 dv« = 1z dt R dt Ra"

Phương, chiều của &Jr và Pữ trùng nhau nên bánh 
xe chuyển động nhanh dần đều.

Gia tốc cùa điểm B:

ữs=í + <+< (1)

trong đó: «7; = OB.p = 2 (m/s2);

a"K(, = OB.Ũ)- = 5(m/s2);

H.2

Chọn hai trục X, y như hình vẽ (H2). Chiếu (1) lên 
các trục X, y ta được:

~ aB<) ~ aữ ~ J (m/s2);

aBy =ci'bo=^ (m/s2);
Vậy, gia tốc của điểm M:

aH yỊaĩìx + a!ìy v/Õ ~ 3,6 (m/s2)

Bùi 3: Tay quay OA có chiều dài r = o,lm quay 
đều với vận tốc góc ũ)0 = 3071 (rad/s). Con trượt B 
chuyên động theo phương ngang. Cho chiều dài của 
thanh truyền AB là l = Fv/s . Tại thời điểm đang xét 

tay quay OA vuông góc với thanh truyền, hãy xác 
định vận tốc con trượt B và vận tốc thanh truyền AB.
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G7ư/.'
Biếu thức vận tốc của điểm B:

V = V 4- V (*)  
B A AB ■ ’

Vận tốc V có phương, chiều như hình vẽ (H3) 

và có độ lớn: VA = ro0.OA = rcoo

Vận tốc vg có phương dọc theo trục Ox, vận tốc

VA8 có phương vuông góc với BA và:

V-cos30" = V, rỉ A

Do đÓ: = = = (m/s) 
cos30 V3

V

Chiếu biểu thúc (*)  lên phương thảng đứng 

(vuông góc với VB ), ta được:

0 = VA cos 60" - V8A cos 30"

Vậy: v„.
fìA

_ COSÓ0" 
V,--- -TTT = v.-ACOs30" A

tan30" = w —
" 3

Vận tốc góc của thanh AB: (rad/s)

a _ vba ũcr' 
BA 31

= 1Otr

Bài 4: Xét một cơ hệ trong 
thang máy: đầu dây vắt qua ròng 
rọc là 2 vật khối lượng lần lượt 
là m,, m, hình vẽ (H4). Coi sợi 
dây không giãn, khối lượng ròng 
rọc và dây treo không đáng kể. 
Thang máy chuyển động đi lên 
nhanh dần đều với gia tốc A. Xác 
định gia tốc của các vật đối với 
mặt đất.

Giãi:
Giả sử m, < m2.
Xét trong hệ quy chiếu gắn với thang máy, trục 

toạ độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên. 
Phương trình động lực học đối với vật m và m, lần 
lượt là:

^ + ^ + ^,1 (1)

P2+T2 + Fql2 = m,a, (2)

Chiếu các phương trình (1) và (2) lên phương 
thảng đứng, chiều dương hướng lên, ta được:

+Tt -Fqll = m{aỵ (3)

-p; + T2 - Fqỉ2 = -mỵa2

hay: P2-T2 +Fíii2 = mp, (4)
Vì khối lượng của dây và của ròng rọc không 

đáng kể và dây không giãn nên ta có:
T, = T, = T; a, = a2 = a
Thay vào (3) và (4), ta được:

= 777,0

P\~T + F^=^ỵa

Vậy: ( 777, -/77,)(g + A) = (m, + /??, ) <7

Q_(w,-/nl)(g + ^)
777, + 777,

Gia tốc của vật m, và m, đối với đất:

A,=a + A = C‘.-mIg + 2m>A

7/7, + 777,

A1=-a + AẠ",'--'<)g-2m'A 

rp + m2
3. Kết luận
Việc áp dụng linh hoạt, có hiệu các kiến thức lý 

thuyêt phân Cơ học sẽ tạo điêu kiện thuận lợi trong 
việc khảo sát chuyển động vĩ mô của các vật. Từ đó, 
sv sẽ dễ dàng hiểu và vận dụng các kiến thức trong 
khôi Đại cương vào việc học, nghiên cứu các môn 
học chuyên ngành - đặc biệt là đối với các môn học 
thuộc khối ngành Cơ khí. Qua bài báo này, chúng tôi 
hy vong sv sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc giải 
các bài toán Cơ học.
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